
             ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn 1 Môn 2

1 TN.003 Lê Thị Hương 10/06/1993 7 8 14LTDMN.SP

2 TN.004 Nguyễn Sĩ Hợp 20/09/1992 7 7 14LTDMN.SP

3 TN.005 Võ Thị Lệ Thu 14/06/1990 - 9 14LTDMN.SP

4 TN.006 Trương Thị Mỹ Linh 25/07/1992 8 10 14LTDMN.SKT2

5 TN.007 Y Trinh 07/05/1986 6 6 14LTDMN.SKT2

6 TN.008 Huỳnh Thị Ân 13/09/1988 8 8 15LTDMN.TK

7 TN.009 Nguyễn Hà Phúc An 30/07/1993 8 6 15LTDMN.QĐ

8 TN.010 Phan Thị Bích Ngọc 16/02/1995 7 7 15LTDMN.SP3

9 TN.011 Võ Ngô Tường Linh 10/03/1993 7 6 15LTDMN.SP3

10 TN.012 Đinh Thị Quỳnh Trang 13/06/1994 7 8 15LTDMN.SP1

11 TN.013 Y Ken 20/08/1991 7 8 16LTDMN.KT

12 TN.014 Hoàng Thị Lan 08/07/1993 8 9 16LTDMN.KT

13 TN.015 Nguyễn Thị Lý 20/10/1977 9 7 16LTDMN.KT

14 TN.016 Trần Thị Thanh Nhàn 04/09/1991 9 9 16LTDMN.KT

15 TN.017 Trần Thị Tốt 29/12/1986 9 9 16LTDMN.ĐN2

16 TN.018 Trần Thị Trúc Ly 15/10/1995 7 6 16LTDMN.ĐN2

17 TN.019 Ngô Thị Hoàng My 06/09/1996 7 6 16LTDMN.SP3

18 TN.020 Phan Thị Tâm 01/10/1996 7 7 16LTDMN.SP3

19 TN.021 Trương Thị Hương Diểm 12/04/1993 7 10 16LTDMN.TK

20 TN.022 Đỗ Thị Thùy Dương 24/04/1994 8 9 16LTDMN.TK

21 TN.023 Trương Hàn Ni 23/09/1995 7 9 16LTDMN.TK

Ấn định danh sách này có 21 học viên.

Môn 1: Cơ sở

Môn 2: Chuyên ngành

Thư ký tổng hợp điểm 

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2021
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Dự thi 1 môn Chuyên ngành


